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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2023 – 2024 
MÔN THI: NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 02 trang)



I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: 
CHIẾC BÁT VỠ
	Ở thành phố nọ, có một bác thợ rèn. Bác có một người con trai duy nhất. Từ bé tới lớn anh đều là một con người xuất chúng, vì thế bác rất yêu quý anh, đặt mọi hi vọng vào anh. Anh vừa đẹp trai, vừa giỏi giang nên bác vô cùng tự hào.
Thật không may, đến một ngày, anh bị tai nạn xe hơi. Sau vụ tai nạn, anh giữ được tính mạng nhưng lại bị mất cả hai chân. Vốn là niềm tự hào của cha, giờ đây thành người khuyết tật. Vì quá tuyệt vọng với cú sốc này, hằng ngày, anh chỉ ngồi ủ rũ trong phòng, im lặng nhìn ra cửa sổ. 
Chuỗi ngày mất niềm tin vào cuộc sống kéo dài. Đến một ngày, nỗi đau khổ lên đến đỉnh điểm, anh quyết định tự tử bằng cách uống thuốc ngủ. Thật may khi cha anh kịp thời phát hiện và đưa anh tới bệnh viện, cứu anh qua cơn nguy kịch. 
Một ngày sau người con trai tỉnh, bác thợ rèn mang đồ ăn tới cho con. Anh con trai tức giận hất đổ khay đồ ăn, rồi chỉ chiếc bát vỡ dưới nền, nói:
- Cha à, cha cứu con làm gì, cuộc đời con giờ như chiếc bát vỡ kia rồi, mãi mãi không lấy lại được nữa. 
Người cha già tội nghiệp lặng lẽ xoa đầu người con trai, vỗ về rồi giúp anh nằm nghỉ. Xong ông dọn dẹp những thứ dưới đất, đôi mắt ông đỏ hoe.
Một tuần sau anh được đưa trở về nhà. Anh thấy trên bàn mình có một chiếc bát sắt. Anh rất ngạc nhiên và tò mò về chiếc bát này. 
- Con có biết nguồn gốc chiếc bát sắt này không, con trai?
- Dạ... ý cha là? – Anh ấp úng nói.
- Đây là chiếc bát sành hôm trước đó con. Cha cho nó vào lò nung, cho thêm sắt nữa, rồi đúc, thế là nó trở thành chiếc bát sắt này đó.
Người cha nói tiếp:
- Con à, cuộc đời chúng ta có lúc sẽ như chiếc bát vỡ. Nhưng chỉ cần ta cho thêm khát vọng sống rồi nung trong ý chí, xong đúc trong tình yêu thì mọi chuyện sẽ lại ổn con à. Khi đó, cho dù có đập, có ném thế nào ta cũng sẽ không bao giờ vỡ nữa đâu con. 
- Vâng, thưa cha, con đã hiểu.
Nói rồi anh vươn người ôm lấy cha mình. Cả hai cha con cùng khóc vì xúc động.
(Nguồn: songdep.com.vn)
Câu 1. (1,0 điểm)
Khi bác thợ rèn mang đồ ăn tới cho con, anh con trai đã có hành động gì? Hành động ấy có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2. (2,0 điểm) 
Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong câu văn: “Con à, cuộc đời chúng ta có lúc sẽ như chiếc bát vỡ”. 
Câu 3. (1,0 điểm) 
Trong văn bản, người cha có nói với con: “...cuộc đời chúng ta có lúc sẽ như chiếc bát vỡ... chỉ cần ta cho thêm khát vọng sống rồi nung trong ý chí, xong đúc trong tình yêu thì mọi chuyện sẽ lại ổn”. Câu nói gợi cho em những bài học gì?
II. VIẾT (16,0 điểm)
Câu 1. (4,0 điểm)
Từ câu chuyện “Chiếc bát vỡ” trong phần Đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn (10-12 câu) bàn về vai trò của ý chí trong cuộc đời mỗi con người.
Câu 2. (12,0 điểm) 
Có ý kiến cho rằng: Thơ là ý rộng, tình sâu trong lời hay, tiếng đẹp.
Phân tích bài thơ sau để làm sáng tỏ ý kiến trên.

                                             ÁO CŨ
           (Lưu Quang Vũ)
Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn
Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai
Thương áo cũ như là thương kí ức
Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay.

Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn
Mẹ không còn nhìn rõ chỉ để xâu kim
Áo con có đường khâu tay mẹ vá
Thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm.

Áo đã ở với con qua mùa qua tháng
Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương
Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới
Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn.

Hãy biết thương lấy những manh áo cũ
Để càng thương lấy mẹ của ta
Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống
Những gì trong năm tháng trôi qua...

------------------------------ Hết-----------------------------
- Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh .............................
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN SƠN
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSNK LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2023-2024
 MÔN NGỮ VĂN 8 (Có 05 trang)

          I. YÊU CẦU CHUNG:
- Giám khảo cần nắm vững hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo. 
	- Tổng toàn bài thi 20 điểm, lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn điểm.
II. YÊU CẦU CỤ THỂ:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC - HIỂU
	5,0

	
	1
	Ý nghĩa biểu tượng của bông hoa trong văn bản trên tượng trưng cho con người với những đặc điểm riêng, sự khác biệt và giá trị bản thân khác nhau.
	1,0

	
	2
	- Phép tu từ được sử dụng trong câu văn: điệp ngữ “Có những...cũng có những...”. 
- Tác dụng: Liệt kê những cuộc đời khác nhau của hoa, làm nổi bật sự đa dạng, phong phú của con người trong xã hội.
	1,0
1,0

	
	3
	- Sứ mệnh của hoa: bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp riêng mang đến cho đời
- “Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu”: Dù sống trong hoàn cảnh nào thì cũng hãy bung nở rực rỡ, phô hết ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời những điều tốt đẹp nhất, cũng là giá trị riêng của bản thân. Hãy luôn nuôi dưỡng tâm hồn con người, tự tin và tỏa sáng cho cuộc đời tốt đẹp hơn.
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	I. Suy nghĩ về ý nghĩa của câu chuyện
a. Đảm bảo về hình thức:
- Đúng hình thức một bài nghị luận xã hội.
- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
b. Xác định vấn đề nghị luận: Suy nghĩ về ý nghĩa của câu chuyện
II. Yêu cầu về kiến thúc: Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhung cân đảm bảo các ý co bản sau:
1. Giới thiệu câu chuyện về thần Dớt và ngôi sao nhỏ, vấn đề nghị luận: Nỗ lực tạo lập giá trị của bản thân ở bất kì chỗ đứng nào.
1. Giải thích:
1. Ngôi sao nhỏ mong muốn thay đổi chỗ đứng trên bầu trời vì cho rằng ở "góc đường chân trời" - vị trí xa xôi, mờ nhạt, nó không thê nổi bật và tỏa sáng. Lòi nói của ngôi sao đã đánh đồng vị trí nó đang đúng vói giá trị của bản thân.
1. Lời nói của thần Dớt đã khẳng định: điều quan trọng không phải mình đúng chỗ nào mà là sự nỗ lực tự tỏa sáng của bản thân.
Ý nghĩa của câu chuyện: Dù ở bất kì vị trí nào, làm bất cứ công việc gì, nếu con người cố gắng, nỗ lực thì sẽ khẳng định đuợc giá trị của bản thân và lan tỏa vẻ đẹp cho cuộc đời.
3. Bàn luận: 
1. Đời người chỉ sống có một lần, cần sống sao cho có ý nghĩa, phải xác định chỗ đứng cho mình trong đòi.
1. Trong cuộc sống không có vị trí nào là tầm thuòng, không có công việc nào là thấp hèn. Mối vị trí, mỗi công việc đều có giá trị và ý nghĩa riêng.
1. Nhận thức đúng vị trí mình đang có cũng là coi trọng bản thân.
1. Để khẳng định đuợc giá trị bản thân, con ngườỉ phải tự vươn lên, vuợt qua mọi thử thách, không nảm lòng. Một công việc đuợc coi là giản đơn cũng đòi hỏi tâm huyết và nỗ lực cao nhất.
1. Đồ lỗi cho hoàn cảnh bắt nguồn tù sự tự ti, thấp hèn, tất yếu dẫn đến thất bại.
(Thí sinh là dẫn chứng minh họa)
4. Mở rộng
- Phê phán những người chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không dành tân huyết và nỗ lực để sống tốt với những gì đang có, những người chỉ sống mờ nhạt, không để lại điểm sáng nào cho đời.
- Tòa sáng không có nghĩa là cố tỏ ra khác người để được nổi bật, càng không có nghĩa là gây sốc hay làm những điều sai trái để được chủ ý.

5. Bài học nhận thức và hành động
1. Mỗi người tùy thuộc vào năng lực, sở trường, điều kiện thực tế để lựa chọn, phấn đấu tìm cho mình vị trí thích họp trong xã hội. 
- Sự tỏa sáng của mỗi ngưòi thắp lên bằng khát vọng, bằng việc xác định mục tiêu đúng đắn, bằng sự kiên trì, nỗ lực không ngừng của bản thân.


Bài nghị luận văn học 
I. Về kĩ năng: 
- Hiểu đúng yêu cầu của đề, có kĩ năng làm bài nghị luận văn học từ một ý kiến lý luận VH. Biết kết hợp nhuần nhuyễn các phép lập luận đã học... 
- Có kĩ năng xây dựng luận điểm đúng đắn, sáng tỏ, dẫn chứng chọn lọc, lí lẽ thuyết phục, không mắc lỗi chính tả và lỗi diễn đạt.
- Văn viết trong sáng, có cảm xúc, thể hiện được năng lực cảm nhận sâu sắc.
II. Về kiến thức:
    Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau:
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận, dẫn dắt đến bài thơ “Nguyên Tiêu” của Hồ Chí Minh
2. Giải thích, chứng minh vấn đề:
a. Giải thích 
- Thơ khởi sự từ tâm hồn: thơ là tiếng lòng của người viết. Thơ là thể loại trữ tình chất chứa những tâm trạng, tình cảm của người viết. Bởi vậy, thơ chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn nhà thơ.
- Vượt lên bằng tầm nhìn: là muốn nói tới tư tưởng của người viết thơ và những gì mà nhà thơ muốn gửi gắm qua từng câu chữ. Đó là những suy nghĩ, quan niệm hay tư tuởng có sự mới mẻ, tiến bộ, đặc sắc.
- Thơ đọng lại nhờ tấm lòng người viết: là giá trị của tác phẩm, sức sống của mỗi bài thơ. Một bài thơ để sống được trong lòng người đọc phải được viết bằng cái tâm của người cầm bút. Khi tiếng lòng của nhà thơ chạm được đến tiếng lòng của người đọc thì bài thơ ấy sẽ có sức sống lâu bền.
=> Ý kiến khẳng định: điểm khởi đầu của thơ là cảm xúc, rung động thẩm mĩ; tầm cao giá trị của thơ là tư tưởng và sức sống của thơ là ở tấm lòng.
- Bàn luận:
+ Thơ khởi phát từ lòng ta. Thơ khởi sự từ tâm hồn, bởi khi nhà thơ cầm bút viết thơ là có một tình cảm mãnh liệt thôi thúc. Tình cảm còn hiện diện trong suốt quá trình sáng tạo; nó chi phối điểm nhìn, cấu tứ và giọng thơ để tạo nên hồn cho tác phẩm. Nội dung của thơ chính là tiếng nói của tình cảm, cảm xúc.
+ Thơ vượt lên bằng tầm nhìn: Nội dung tư tưởng tạo chiều sâu cho tác phẩm. Tầm nhìn khiến cho thơ có khả năng vượt lên trên hiện thực cuộc đời, mở ra những ý nghĩa bài học sâu sắc. Tư tưởng, cái nhìn của nhà thơ là phong cách, là nét riêng của nhà thơ => tác phẩm sống mãi trong lòng người đọc.
+ Thơ đọng lại nhờ tấm lòng người viết: Tình cảm ban đầu là của riêng người nghệ sĩ nhưng khi bước vào thơ nó hướng tới nhân loại. Người đọc tìm đến thơ là tìm đến một tấm lòng, sự đồng điệu trong tâm hồn (đồng sáng tạo). Giá trị và sức sống của thơ là trong lòng bạn đọc. Nó bắt nguồn từ trái tim nhà thơ – trái tim người đọc
b. Chứng minh qua bài thơ “Nguyên tiêu”:
*Giới thiệu chung về bài thơ Nguyên tiêu
* Chứng minh Thơ khởi sự từ tâm hồn 
 Xuất phát từ rung động cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp đêm rằm mùa xuân trên sông nước núi rừng Việt Bắc
     PT câu thơ Minh họa 
* Chứng minh Thơ vượt lên bằng tầm nhìn 
- Tầm nhìn thể hiện qua nội dung tư tưởng nhà thơ:
    + Vẻ đẹp TN mang sức sống mùa xuân
    +  Tinh thần lạc quan CM
- Tài năng nghệ thuật của nhà thơ: Bút pháp chấm phá, hàm súc, bút pháp cổ điển – hiện đại
     PT câu thơ Minh họa 
* CM Thơ đọng lại nhờ tấm lòng người viết
- Tâm lòng của người viết được thể hiện : TY Thiên nhiên, tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cốt cách phong thái của vị lãnh tụ CM, tinh thần lạc quan Cách mạng, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước...
c. Đánh giá:
- Ý kiến trên khẳng định sự thống nhất của những yếu tố cần có cho một bài thơ hay, một bài thơ có sức sống lâu bền, đó là “ khởi sự từ tâm hồn, vượt lên bằng tầm nhìn và đọng lại nhờ tấm lòng người viết”, thiếu đi một yếu tố vẫn thành thơ nhưng không phải là thơ có sức lay động mạnh mẽ, có giá trị trường tồn. Vì vậy người cầm bút phải yêu và sống hết mình với cuộc đời, luôn tìm tòi, khám phá vẻ đẹp của cuộc sống, con người và thể hiện bằng tài năng, tâm huyết của người nghệ sĩ.
- Ý kiến trên còn nhấn mạnh đến vai trò của người tiếp nhận. Người đọc cũng cần bồi đắp tâm hồn và vốn sống để cảm nhận được giá trị của thơ ca, có thái độ trân trọng đối với những áng thơ hay, yêu quý những nhà thơ chân chính.
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* Lưu ý: Giám khảo căn cứ vào thực tế làm bài của học sinh để linh hoạt các mức điểm phù hợp, trân trọng những bài viết thể hiện sự sáng tạo và có sức thuyết phục. 
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